
A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

» Câu 1. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên . B. Hàm số nghịch biến trên .

C. Hàm số nghịch biến trên . D. Hàm số đồng biến trên .
 Lời giải

Chọn B

Ta có 
Bảng biến thiên:

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng .

» Câu 2. Hỏi hàm số  đồng biến trên khoảng nào?

A. B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C 
Tập xác định: .

Ta có: ; suy ra .

Giới hạn: ; 
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Vậy hàm số đồng biến trên khoảng .

» Câu 3. Hàm số  nghịch biến trên

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C 

Hàm số  có tập xác định là .

với .

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng và .

» Câu 4. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn A 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  và .

» Câu 5. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B
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Từ đồ thị hàm số ta có hàm số đồng biến trên khoảng .

» Câu 6. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đạt cực đại tại
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn D
Hàm số đạt cực đại tại điểm mà đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm.
Từ bảng biến thiên hàm số đạt cực đại tại .

» Câu 7. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Mệnh đề nào sau
đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  và .
 Lời giải

Chọn C 

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

» Câu 8. Tìm điểm cực tiểu của đồ thị hàm số .

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B 
Tập xác định:

.
Lập bảng biến thiên:
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Dựa vào BBT suy ra, điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là .
» Câu 9. Hàm số nào dưới đây không có cực trị?

A. B. C. D. 
 Lời giải

Chọn B 

+ Xét hàm số .

Tập xác định , .
Nên hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.

Do đó hàm số  không có cực trị.

» Câu 10.Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?
A. B. C. D. 

 Lời giải
Chọn B

Vì ,  nên hàm số không có cực trị.

» Câu 11.Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A. B. C. D. 

 Lời giải
Chọn C
Từ bảng biến thiên, ta thấy giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng .

» Câu 12.Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
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Hàm số đã cho đạt cực đại tại
A. B. C. D. 

 Lời giải
Chọn A
Hàm số đạt cực đại tại điểm mà đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm.
Từ bảng biến thiên hàm số đạt cực đại tại .

» Câu 13.Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm
cực trị của hàm số này là

A. B. C. D. 
 Lời giải

Chọn B
Dựa vào hình dạng đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.

» Câu 14.Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ?

A. B. C. D. 
 Lời giải

Chọn C

Vì .

» Câu 15.Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

A. B. C. D. 
 Lời giải
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Chọn C
Nhìn đồ thị từ trái sang phải, đồ thị đi xuống thì hàm số nghịch biến

Nên hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 

» Câu 16.Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. B. C. D. 
 Lời giải

Chọn C
Để hàm số nghịch biến trên một khoảng thì dấu của đạo hàm mang dấu âm 
và hàm số phải liên tục trên khoảng đó.

Dựa vào bảng biến thiên ta có: Hàm số nghịch biến trên khoảng 

» Câu 17.Cho hàm số   có đạo hàm  với mọi  . Hàm số đã cho
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Ta có: .
Bảng xét dấu:

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

» Câu 18.Cho hàm số  có đạo hàm  với mọi . Hàm số đã
cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn D

Ta có .

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng .

» Câu 19.Hỏi hàm số  đồng biến trên khoảng nào?

A. B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

. Tập xác định:
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Ta có: ; suy ra 

Giới hạn: ; 

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng .

» Câu 20.Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. B. C. D. 
 Lời giải

Chọn B

Ta có 

» Câu 21.Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng B. Hàm số đồng biến

trên khoảng 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng D.  Hàm  số  nghịch

biến trên khoảng 
 Lời giải

Chọn A

Ta có , ; .

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng .

» Câu 22.Cho hàm số  liên tục trên  và có đạo hàm .

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Ta có: .
Bảng xét dấu:
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Hàm số đồng biến trên các khoảng .

» Câu 23.Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

B. Hàm số đồng biến trên khoảng 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
 Lời giải

Chọn A
TXĐ: 

Hàm số đồng biến trên các khoảng , ; 

Hàm số nghịch biến trên các khoảng , . 

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng .
» Câu 24.Trong 8 phút đầu kể từ khi xuất phát, độ cao  (tính bằng mét) của khinh khí

cầu vào thời điểm  phút được cho bởi công thức . Trong
khoảng thời gian nào khinh khí cầu giảm dần độ cao?

A. B. C. D. 
 Lời giải

Chọn C

 với 
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Dựa vào bảng biến thiên ta kết luận được, trong khoảng thời gian từ  phút 
đến  phút kể từ khi xuất phát khinh khó cầu có độ cao giảm dần.

» Câu 25.Cho hàm số . Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các
khẳng định sau?
(1) Điểm cực đại của hàm số là .
(2) Điểm cực tiểu của hàm số là .

(3) Giá trị cực đại của hàm số là .

(4) Giá trị cực tiểu của hàm số là .
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

 Lời giải
Chọn C
Hàm số xác định trên .

Ta có 

Ta có bảng biến thiên như sau

Kết luận:

+) Điểm cực đại của hàm số là , giá trị cực đại của hàm số là .

+) Điểm cực tiểu của hàm số là , giá trị cực tiểu của hàm số là .

» Câu 26.Tìm các điểm cực trị của hàm số .

A. , . B. , . .

C. , . D. , .
 Lời giải

Chọn A

Hàm số xác định trên 
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Hàm số đạt cực đại tại điểm .
Hàm số đạt cực tiểu tại điểm .

» Câu 27.Cho hàm số  có đồ thị là đường cong như trong hình dưới đây.

Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Điểm cực đại của hàm số là . B. Điểm cực đại của hàm số là .
C. Điểm cực tiểu của hàm số là .D. Điểm cực đại của hàm số là .

 Lời giải
Chọn C
Dựa vào đồ thị, ta có hàm số đạt cực đại tại điểm , hàm số đạt cực tiểu tại
các điểm  và .

» Câu 28.Một phần lát cắt của dãy núi có độ cao tính bằng mét được mô tả bởi hàm số

 với . Tìm tọa độ các đỉnh của

lát cắt dãy núi trên đoạn .

A.  và . B.  và .

C.  và . D.  và .
 Lời giải

Chọn D

Ta có 
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Kết luận, trên đoạn , các đỉnh của lát cắt dãy núi là  và

» Câu 29.Tìm các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số .
A. Hàm số đồng biến trên .

B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và .

C. Hàm số đồng biến trên các khoảng  và .

D. Hàm số nghịch biến trên .
 Lời giải

Chọn C

Hàm số xác định trên 

Ta có 

,  vậy  phương  trình  vô
nghiệm.

Bảng xét dấu 

Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng  và .

» Câu 30.Cho hàm số  . Tìm tất cả giá trị của   để hàm số
nghịch biến trên .

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B

TXĐ: , .

Hàm số nghịch biến trên  khi và chỉ khi , 

 .

» Câu 31.Tìm điều kiện của tham số thực  để hàm số  đồng biến
trên .
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn D
Tập xác định: .
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Ta có: 

.

» Câu 32.Cho hàm số  với  là tham số. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị
nguyên của  để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử
của .
A. B. Vô số C. D. 

 Lời giải
Chọn D

; .

Hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định khi  

Mà  nên có  giá trị thỏa mãn.

» Câu 33.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  đồng biến trên

khoảng ?
A. B. Vô số C. D. 

 Lời giải
Chọn A

TXĐ: .

.

Hàm số đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi 

.

Vì  nguyên nên . Vậy có  giá trị của tham số .

» Câu 34.Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số  để hàm số  nghịch

biến trên khoảng .
A. Vô số. B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn D

Tập xác định .
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Có 

Hàm số nghịch biến trên 

.

Do  nguyên âm nên , gồm  giá trị thỏa mãn.

» Câu 35.Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số 

đồng biến trên khoảng  là

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn D

Ta có .

Hàm số đồng biến trên khoảng , 

, 

, .

Xét hàm số  với .

; , .

Bảng biến thiên :

Vậy .
» Câu 36.Tập  hợp  tất  cả  các  giá  trị  thực  của  tham  số   để  hàm  số

 nghịch biến trên khoảng  là

A. B. C. D. 
 Lời giải

Chọn A

Ta có 
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Để  hàm  số  nghịch  biến  trên  khoảng   thì

   

Ta có .
Khi đó, ta có bảng biến thiên

Suy ra .

» Câu 37.Có tất cả bao nhiêu số nguyên  để hàm số  đồng biến trên từng
khoảng xác định của nó?
A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

 Lời giải
Chọn C

TXĐ: 

.

Để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của ta cần tìm  để  trên

 và  và dấu chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm trên các khoảng đó

ĐK: Vì  nên .

» Câu 38.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  đồng biến trên
từng khoảng xác định của nó?
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn B

TXĐ: , .
Để  hàm  số  đồng  biến  trên  từng  khoảng  xác  định  của  nó  thì

.
Do đó có  giá trị nguyên của tham số  thỏa mãn.

» Câu 39.Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục . Tọa độ của chất điểm tại

thời  điểm   được  xác  định  bởi  hàm số   với  .  Khi  đó
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 là vận tốc của chất điểm tại thời điểm . Trong khoảng thời gian nào
vận tốc của chất điểm giảm? 

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn A

Ta có bảng biến thiên

Vậy vận tốc của chất điểm giảm trong khoảng 

» Câu 40.Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số có giá trị cực đại bằng . B. Hàm số đạt cực 

đại tại . 

C. Hàm số đạt cực tiểu tại . D. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng

.
 Lời giải

Chọn A
Hàm số xác định trên .

Ta có  

Thử lại, ta có  thỏa mãn phương trình (*)
Bảng xét dấu

Suy ra hàm số đạt cực đại tại điểm  và có giá trị cực đại bằng
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» Câu 41.Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được  mét vải lụa

. Tổng chi phí sản xuất  mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi

hàm chi phí . Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản
phẩm mỗi ngày với giá  nghìn đồng/mét. Vậy hộ này cần sản xuất và bán ra
mỗi ngày bao nhiêu mét để thu được lợi nhuận tối đa?

A.  mét. B.  mét. C.  mét. D. mét.
 Lời giải

Chọn B
Ta có  là số mét vải lụa sản xuất và bán hết mỗi ngày, khi đó ta có số tiền 
thu được mỗi ngày là  nghìn đồng.
Lợi nhuận = doanh thu  chi phí, khi đó ta có lợi nhuận

 nghìn đồng.

Hàm số  xác định trên 

Ta có 

Dựa vào bảng biến thiên, ta có  mét thỏa mãn yêu cầu bài toán.

» Câu 42.Cho hàm số , bảng xét dấu của  như sau:

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn D

Ta có 

» Câu 43.Cho hàm số có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C
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Xét hàm số . Ta có: .

.

Ta có bảng xét dấu :

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng

» Câu 44.Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như sau.

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn A

Đặt 

Ta có .

Suy ra hàm số  đồng biến trên các khoảng  và , 

Do đó hàm số đồng biến trên khoảng .
B. Câu hỏi – Trả lời Đúng/sai

» Câu 45.Cho hàm số  liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau:

Khi đó:
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Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng  và 

(b
) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

(c
) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

(d
) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

 Lời giải
Nhìn vào biến thiên ta thấy đồ thị hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

; nghịch biến trên khoảng .

(a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng  và 

Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng  và là mệnh đề đúng
» Chọn ĐÚNG.

(b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng là mệnh đề sai
» Chọn SAI.

(c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng là mệnh đề đúng
» Chọn ĐÚNG.

(d) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  là mệnh đề đúng
» Chọn ĐÚNG.

» Câu 46.Cho hàm số  liên tục trên R và có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Hàm số đồng biến trên khoảng .

(b
) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

(c
) Hàm số đồng biến trên khoảng .

(d
) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

 Lời giải
Dựa vào bảng xét dấy đạo hàm ta có:

 nên hàm số nghịch biến trên  và .
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nên hàm số đồng biến trên  và 

(a) Hàm số đồng biến trên khoảng .

Xét: Hàm số đồng biến trên khoảng  là mệnh đề sai 
» Chọn SAI.

(b) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Xét: Hàm số nghịch biến trên khoảng là mệnh đề đúng
» Chọn ĐÚNG.

(c) Hàm số đồng biến trên khoảng .

Xét: Hàm số đồng biến trên khoảng  là mệnh đề sai vì trên  hàm số
nghịch biến
» Chọn ĐÚNG.

(d) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Xét: Hàm số nghịch biến trên khoảng là mệnh đề sai
» Chọn SAI.

» Câu 47.Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. 

Khi đó

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 

(b
) Hàm số nghịch biến trên khoảng 

(c
) Đồng biến trên khoảng 

(d
) Nghịch biến trên khoảng 

 Lời giải
(a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
» Chọn ĐÚNG.

(b) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Hàm số nghịch biến trên 
» Chọn SAI.
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(c) Đồng biến trên khoảng .

Hàm số đồng biến trên  và và 

Nên: Hàm số đồng biến trên .
» Chọn ĐÚNG.

(d) Nghịch biến trên khoảng .

Hàm số nghịch biến trên 
» Chọn SAI.

» Câu 48.Cho hàm số .

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Hàm số nghịch biến trên 

(b
) Hàm số nghịch biến trên 

(c
) Hàm số đồng biến trên 

(d
)

Hàm số đồng biến trên 

 Lời giải

Xét hàm số , có .
Ta có bảng biến thiên

(a) Hàm số nghịch biến trên .

Từ bảng biến thiên, ta có hàm số nghịch biến trên  và .
» Chọn ĐÚNG.

(b) Hàm số nghịch biến trên .

Từ bảng biến thiên, ta có hàm số nghịch biến trên  và .
» Chọn ĐÚNG.

(c) Hàm số đồng biến trên .

Từ bảng biến thiên, ta có hàm số đồng biến trên .
» Chọn ĐÚNG.

(d) Hàm số đồng biến trên .

Từ bảng biến thiên, ta có hàm số đồng biến trên ,

và nghịch biến trên  và . Nên không thể đồng biến trên 
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» Chọn SAI.

» Câu 49.Cho hàm số  có đồ thị là đường cong như trong hình dưới đây. 

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Hàm số đồng biến trên .

(b
) Hàm số đồng biến trên .

(c
) Hàm số nghịch biến trên .

(d
)

Hàm số nghịch biến trên .

 Lời giải

(a) Hàm số đồng biến trên .

Từ đồ thị, ta có hàm số đồng biến trên  và .
» Chọn ĐÚNG.

(b) Hàm số đồng biến trên .

Từ đồ thị, ta có hàm số đồng biến trên  và  nên hàm số cũng đồng

biến trên .
» Chọn ĐÚNG.

(c) Hàm số nghịch biến trên .

Từ đồ thị, ta có hàm số nghịch biến trên .
» Chọn SAI.

(d) Hàm số nghịch biến trên .

Từ đồ thị, ta có hàm số nghịch biến trên .
» Chọn SAI.

» Câu 50.Cho hàm số  và  có đồ thị là các đường cong như trong hình dưới
đây.

Chương 01
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM



Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm .

(b
) Hàm số có hai điểm cực trị.

(c
) Đồ thị hàm số  có điểm cực tiểu là .

(d
) Giá trị cực đại của hàm số  là .

 Lời giải

(a) Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm .

Dựa vào đồ thị, ta có hàm số  đạt cực tiểu tại điểm .
» Chọn SAI.

(b) Hàm số có hai điểm cực trị.

Dựa vào đồ thị, ta có hàm số  có đúng một điểm cực trị.
» Chọn SAI.

(c) Đồ thị hàm số  có điểm cực tiểu là .

Dựa vào đồ thị, ta có điểm cực tiểu của đồ thị hàm số  là điểm 
» Chọn SAI.

(d) Giá trị cực đại của hàm số  là .

Dựa vào đồ thị, ta có giá trị cực đại của hàm số  là .
» Chọn ĐÚNG.

» Câu 51.Cho hàm số .

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Hàm số nghịch biến trên .

(b
) Hàm số nghịch biến trên  và .

(c
)

Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

(d
) Hàm số đồng biến trên .
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 Lời giải

Xét hàm số , xác định trên .

Ta có , .
Bảng biến thiên

(a) Hàm số nghịch biến trên .

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trên  và .
» Chọn SAI.

(b) Hàm số nghịch biến trên  và .

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trên  và .
» Chọn ĐÚNG.

(c) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên  và  và nghịch

biến trên  và .
» Chọn SAI.

(d) Hàm số đồng biến trên .

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên  và .
» Chọn SAI.

» Câu 52.Cho hàm số  có đồ thị . 

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.

(b
)

Giá trị cực tiểu của hàm số là .

(c
)

Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là 

(d
)

Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho

là .
 Lời giải

(a) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.
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Ta có .

Bảng biến thiên:

Vậy hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.
» Chọn ĐÚNG.

(b) Giá trị cực tiểu của hàm số là .

Từ bảng biến thiên, suy ra giá trị cực tiểu là .
» Chọn SAI.

(c) Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là 
» Chọn SAI.

(d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho là .

Gọi ,  là tọa độ hai điểm cực trị. Khi đó .
» Chọn SAI.

» Câu 53.Cho hàm số . Hàm số  liên tục và có đồ thị trên  như hình vẽ.

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Hàm số  đã cho có 4 điểm cực trị.

(b
) Hàm số  có 3 điểm cực tiểu.

(c
) Hàm số  có 3 điểm cực đại.

(d
) Hàm số  có 1 điểm cực đại dương.

 Lời giải

(a) Hàm số  đã cho có 4 điểm cực trị.

Ta có số điểm cực trị chính là số giao điểm của đồ thị  với trục 
hoành.
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Do đó hàm số đã cho có 5 điểm cực trị.
» Chọn SAI.

(b) Hàm số  có 3 điểm cực tiểu.

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy dấu của đạo hàm đổi từ âm sang 

dương khi qua 3 điểm (hình vẽ) nên hàm số có điểm
cực tiểu.
» Chọn ĐÚNG.

(c) Hàm số  có 3 điểm cực đại.

Hàm số  có 2 điểm cực đại là .
» Chọn SAI.

(d) Hàm số  có 1 điểm cực đại dương.

Hàm số  có 1 điểm cực đại dương.
» Chọn ĐÚNG.

» Câu 54.Cho hàm số  (tham số ). Khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Đạo hàm của hàm số là 

(b
) Khi  thì hàm số đồng biến trên 

(c
)

Có 3 giá trị nguyên dương của tham số  để hàm số

 đồng biến trên 

(d
)

Có 6 giá trị nguyên của tham số  để hàm số

 đồng biến trên  
 Lời giải

Tập xác định: .

(a) Đạo hàm của hàm số là 

Ta có: .
» Chọn ĐÚNG.

(b) Khi  thì hàm số đồng biến trên 

Khi  ta có  nên hàm số luôn đồng biến trên 
» Chọn ĐÚNG.
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(c) Có 3 giá trị nguyên dương của tham số  để hàm số  đồng
biến trên 

Hàm số  đồng biến trên  khi và chỉ khi .

Vậy  do đó có 7 giá trị nguyên của tham số m.
» Chọn SAI.

(d) Có 6 giá trị nguyên của tham số  để hàm số  đồng biến trên
 

» Chọn SAI.

» Câu 55.Cho hàm số  (tham số ). Khi đó

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Khi  thì hàm số đồng biến trên khoảng 

(b
) Khi  thì hàm số nghịch biến trên khoảng 

(c
) Khi  thì hàm số đồng biến trên khoảng 

(d
)

Tổng các giá trị nguyên của tham số  để hàm số

 nghịch biến trên khoảng
bằng 2

 Lời giải

Ta có 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

.

 Trường hợp 1: .

+ Với , ta được  (luôn đúng), suy ra  (nhận).

+ Với , ta được , suy ra  (loại).

 Trường hợp 2: .

Ta có .

Để .

Tổng hợp lại, ta có tất cả giá trị  cần tìm là .

Vì , suy ra , nên có 2 giá trị nguyên của tham số .

Chương 01
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM



Vậy tổng các giá trị nguyên của tham số m ta được bằng 1

(a) Khi  thì hàm số đồng biến trên khoảng 

Từ  nên mệnh đề sai
» Chọn SAI.

(b) Khi  thì hàm số nghịch biến trên khoảng 

Với  ta có 
» Chọn ĐÚNG.

(c) Có 3 giá trị nguyên của tham số m để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

Từ  nên mệnh đề sai
» Chọn SAI.

(d) Tổng các giá trị nguyên của tham số   để hàm số  

nghịch biến trên khoảng  bằng 2

Từ  nên mệnh đề sai
» Chọn SAI.

» Câu 56.Cho hàm số  (tham số ). Khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Khi  thì hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định 
của nó

(b
)

Khi thì hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định 
của nó

(c
)

Tập hợp tất cả các giá trị thực của  để hàm số  

nghịch biến trên khoảng  là 

(d
)

Tập hợp tất cả các giá trị thực của  để hàm số  

đồng biến trên khoảng  là 
 Lời giải

Hàm số xác định khi: .

Ta có 

Hàm số nghịch biến trên khoảng  khi và chỉ khi: 

.
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Vậy: .

Hàm số đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi: 

.

Vậy: .
(a) Khi  thì hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định của nó

Với 
» Chọn Đúng.

(b) Khi thì hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định của nó
Vì hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định của nó 
» Chọn SAI.

(c) Tập hợp tất cả các giá trị thực của  để hàm số  nghịch biến trên khoảng

 là 
Tập hợp tham số m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định của nó:

» Chọn SAI.

(d) Tập hợp tất cả các giá trị thực của  để hàm số  đồng biến trên khoảng

 là 

Tập hợp tham số m để hàm số đồng biến trên : 
» Chọn Đúng.

» Câu 57.Cho hàm số   có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị của hàm số

như hình vẽ. Xét hàm số . 

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Hàm số nghịch biến trên .

(b
) Hàm số đồng biến trên .
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(c
) Hàm số nghịch biến trên .

(d
) Hàm số nghịch biến trên .

 Lời giải

Ta có .

Hàm số nghịch biến khi 

Từ đồ thị của hàm số như hình vẽ, ta thấy

 và .

+ Với .

+ Với .

(a) Hàm số nghịch biến trên .
» Chọn ĐÚNG.

(b) Hàm số đồng biến trên .
» Chọn ĐÚNG.

(c) Hàm số nghịch biến trên .

Hàm số đồng biến trên  và  

Do nên hàm số đồng biến trên .
» Chọn SAI.

(d) Hàm số nghịch biến trên .
» Chọn ĐÚNG.

» Câu 58.Cho hàm số . Đặt . 

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Hàm số  có 8 điểm cực trị.

(b
) Hàm số  có 3 điểm cực đại.

(c
) Hàm số  có 4 điểm cực tiểu.

(d
) Điểm  là điểm cực tiểu của hàm số .
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 Lời giải

(a) Hàm số  có 8 điểm cực trị.

Ta có .

Ta có .

.
Bảng biến thiên:

Vậy hàm số đã cho có 6 điểm cực trị.
» Chọn SAI.

(b) Hàm số  có 3 điểm cực đại.
Từ bảng biến thiên, suy ra Hàm số có 3 điểm cực đại.
» Chọn ĐÚNG.

(c) Hàm số  có 4 điểm cực tiểu.
Hàm số có 3 điểm cực tiểu.
» Chọn SAI.

(d) Điểm  là điểm cực tiểu của hàm số .

Điểm  là điểm cực đại của hàm số .
Chọn SAI.

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

» Câu 59.Hãy xác định số khoảng đồng biến của hàm số ?
 Lời giải

 Trả lời: 2
TXĐ: 

Ta có ,  hoặc .
Bảng biến thiên
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Qua bảng biến thiên ta thấy hàm số có 2 khoảng đồng biến là  và

.

» Câu 60.Cho hàm số . Hàm số  liên tục và có đồ thị trên  như hình vẽ

Giả sử hàm số  nghịch biến trên khoảng . Trong khoảng  có 
bao nhiêu giá trị nguyên nhỏ hơn .

 Lời giải
 Trả lời: 3

Từ đồ thị hàm số , ta có hàm số  nghịch biến trong khoảng

 với  và .

Do đó, trong khoảng  có 3 số nguyên nhỏ hơn .

» Câu 61.Cho hàm số . Hàm số  có bao nhiêu điểm cực đại?
 Lời giải

 Trả lời: 1
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Ta có .
Mà  là nghiệm bội bậc chẵn. Nên ta được bảng xét dấu của hàm số

 như sau:

Dựa vào bảng xét dấu, ta được  là điểm cực đại của hàm số . Do 

đó, hàm số  có 1 điểm cực đại.

» Câu 62.Cho hàm số  xác định và liên tục trên . Hàm số  có bảng biến
thiên như sau

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?
 Lời giải

 Trả lời: 2

Vì hàm số  liên tục trên R và đạo hàm đổi dấu hai lần nên hàm số đã 
cho có 2 điểm cực trị.

» Câu 63.Có  tất  cả  bao  nhiêu  giá  trị  nguyên  của  tham  số   để  hàm  số

 đồng biến trên .
 Lời giải

 Trả lời: 1

Ta có: . Để hàm số luôn đồng biến trên  thì 

.
» Câu 64.Có  tất  cả  bao  nhiêu  giá  trị  nguyên  của  tham  số   để  hàm  số

 đồng biến trên .
 Lời giải

 Trả lời: 6

Ta có .

Với . Vậy hàm số đồng biến trên .
Với . Hàm số đã cho đồng biến trên  khi và chỉ khi

 

.

Vì .
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» Câu 65.Cho hàm số  với  là tham số. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị

nguyên của  để hàm số nghịch biến trên khoảng . Tìm số phần tử của
.

 Lời giải
 Trả lời: 3
Điều kiện xác định: .

Ta có: .

Để hàm số nghịch biến trên khoảng  thì:

.

Vậy giá trị nguyên của  là .

» Câu 66.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  nghịch biến

trên khoảng ?
 Lời giải

 Trả lời: 5
Điều kiện .

Ta có .

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  

.

Vì  nên . Vậy có 5 giá trị nguyên của tham số  để hàm số

 nghịch biến trên khoảng .
» Câu 67.Có  bao  nhiêu  giá  trị  nguyên  dương  của  tham  số   để  hàm  số

 đồng biến trên khoảng ?
 Lời giải

 Trả lời: 3

Ta có .

Để hàm số   đồng biến trên khoảng   thì   với
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 với .

Xét hàm số  trên khoảng  ta có

. Do  nên .

» Câu 68.Cho hàm số . Đặt . Giả sử hàm số  đồng

biến trên khoảng  với , . Tính .
 Lời giải

 Trả lời: 1

Ta có  , 

Theo đề ta có,  đồng biến 

 đồng biến trên các khoảng  và .

Theo đề bài ta có  và . Khi đó, .

» Câu 69.Cho hàm số  xác định và liên tục trên . Hàm số  có đồ thị như
hình vẽ

Giả sử hàm số  nghịch biến trên khoảng  với ,

. Tính .
 Lời giải

 Trả lời: 9
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Ta có .

Hàm số  nghịch biến 

Vậy hàm số  nghịch biến trên các khoảng , .

Mà  và  nên ta được  và .
» Câu 70.Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hoá

bằng hàm số , , trong đó  là số người bị nhiễm bệnh

(đơn vị là trăm người) và  là thời gian (tuần). Gọi  là khoảng thời gian lâu

nhất mà số người bị nhiễm bệnh tăng lên. Tính giá trị .
 Lời giải

 Trả lời: -64

Ta có . Bảng biến thiên như sau:

Số người bị nhiễm bệnh tăng trên khoảng thời gian .

Vậy .

» Câu 71.Gọi ,  là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số .  Tính diện
tích của tam giác . Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

 Lời giải
 Trả lời: 2,17
Tập xác định .
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Đạo hàm: , suy ra nghiệm như sau:

;

.

Hai điểm cực trị là  và .

Ta có  và .

Diện tích tam giác  là  (đơn vị diện tích).
Cách khác tính diện tích tam giác  như sau:

Ta có ; ;

.

Công thức Hêrông: .

» Câu 72.Gọi , ,  là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số . Tính

. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.
 Lời giải

 Trả lời: 6,03
Tập xác định .

Đạo hàm: , suy ra nghiệm như sau:

;

;

.

Ta được ; .

Vậy .

» Câu 73.Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình bên
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Tìm số điểm cực trị của hàm số .
 Lời giải

 Trả lời: 1

Dựa vào đồ thị, ta được .

Ta có , suy ra ; ; .

Dẫn đến  (vô lý);

và .
Vậy số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng 1.

» Câu 74.Trong một thí nghiệm y học, người ta cấy 1000 vi khuẩn vào môi trường dinh
dưỡng. bằng thực nghiệm, người ta xác định được số lượng vi khuẩn thay đổi

theo thời gian bởi công thức:  (con), trong đó  là thời gian
tính bằng giây. Hỏi thời gian bằng bao nhiêu để số lượng vi khuẩn đạt cực đại?

 Lời giải
 Trả lời: 10

Ta có  (vì ).
Bảng biến thiên như sau

Vậy số lượng vi khuẩn đạt cực đại bằng 1005 khi .

» Câu 75.Giả sử tổng chi phí sản xuất   đơn vị sản phẩm  mỗi ngày tại một

nhà máy được cho bởi công thức  (nghìn đồng) và toàn bộ

chúng được bán hết với giá  nghìn đồng một sản phẩm. Tìm mức sản
lượng (đó là số lượng sản phẩm được sản xuất) để chi phí trung bình tính trên
mỗi đơn vị sản phẩm là đạt cực tiểu. 

 Lời giải
 Trả lời: 40

Kí hiệu   là chi phí trung bình tính trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Ta có .

Đạo hàm:  (vì ).
Bảng biến thiên như sau
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Vậy mức sản lượng .

--------------------Hết--------------------
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